
PHỤ LỤC 
Danh mục nhiệm vụ trọng tâm cụ thể về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06 

An ninh mạng của Sở Công Thương năm 2026 
(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-SCT ngày       /3/2026 của Sở Công Thương) 

 
 

TT Tên nhiệm vụ Lãnh đạo 
chỉ đạo 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị phối 
hợp 

Thời hạn 
hoàn 
thành 

Sản phẩm 
Thẩm 

quyền ban 
hành 

I Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung 
lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 

1 Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 57-
NQ/TW, Nghị quyết số 71/NQ-CP và 
Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, 
Kế hoạch số 22/KH-TU của Tỉnh ủy và 
các nội dung liên quan đến công chức, 
viên chức, người lao động Sở Công 
Thương và người dân, doanh nghiệp 

Lãnh đạo 
Sở phụ 

trách Văn 
phòng 

Văn 
phòng Sở 

Các cơ quan 
đơn vị liên 

quan; 
Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Thường 
xuyên 

Văn bản, nội dung, 
sản phẩm tuyên 

truyền 

Sở Công 
Thương 

2 Xây dựng Kế hoạch, cụ thể hóa nhiệm 
vụ, quy định trách nhiệm của các phòng, 
đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ 
phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo, chuyển đổi số của cơ quan 

Giám đốc 
Sở 

Văn 
phòng Sở 

Các cơ quan 
đơn vị liên 

quan; 
Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Quý I/2026 Kế hoạch triển khai 
thực hiện  năm 

2026 của cơ quan  

Sở Công 
Thương 

3 Triển khai phong trào “Bình dân học vụ 
số” thường xuyên, liên tục, phổ cập, nâng 
cao kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số 
cơ bản trong công chức, viên chức và 
người lao động của Sở theo hướng dẫn 
của cơ quan, cấp có thẩm quyền 

Giám đốc 
Sở 

Văn 
phòng Sở 

Các cơ quan 
đơn vị liên 

quan; 
Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Theo 
hướng dẫn 
của cấp có 

thẩm 
quyền 

- Văn bản triển khai 
thực hiện; 
- Các lớp tập huấn; 
- Văn bản cử 
CCVC tham gia 
các lớp bồi dưỡng. 

Sở Công 
Thương 
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TT Tên nhiệm vụ Lãnh đạo 
chỉ đạo 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị phối 
hợp 

Thời hạn 
hoàn 
thành 

Sản phẩm 
Thẩm 

quyền ban 
hành 

4 Triển khai mô hình “Chợ số - Nông thôn 
số” trên địa bàn tỉnh (Tập huấn cho tiểu 
thương, nông dân và người dân khu vực 
nông thôn về ứng dụng Thương mại điện 
tử - Thanh toán không dùng tiền mặt - 
Tiết kiệm số), giúp người học nắm vững 
các kỹ năng, sử dụng công nghệ, nền 
tảng số trong công việc kinh doanh 

Lãnh đạo 
Sở phụ 
trách 
phòng 
QLTM 

Phòng 
QLTM 

Các cơ quan 
đơn vị liên 

quan; 
Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Tháng 
12/2026 

- Văn bản triển khai 
thực hiện; 
- Tổ chức các lớp 
tập huấn  
- Báo cáo kết quả 
thực hiện cho cấp 
có thẩm quyền 
 

Sở Công 
Thương 

5 Phổ cập kỹ năng số cho người lao 
động trong các doanh nghiệp, hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã về cách sử 
dụng các công cụ và phần mềm quản 
lý sản xuất, vận hành máy móc tự 
động hóa, giám sát và kiểm tra chất 
lượng sản phẩm. 

Lãnh đạo 
Sở phụ 
trách 
phòng 
QLCN 

Phòng 
QLCN 

Các cơ quan 
đơn vị liên 

quan; 
Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Tháng 
12/2026 

- Văn bản triển khai 
thực hiện; 
- Tổ chức các lớp 
tập huấn  
- Báo cáo kết quả 
thực hiện cho cấp 
có thẩm quyền 
 

Sở Công 
Thương 

6 Phổ cập kỹ năng số cho người lao 
động trong các doanh nghiệp, hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã các kiến thức, 
kỹ năng về thương mại điện tử. 

Lãnh đạo 
Sở phụ 
trách 
phòng 
QLTM 

Phòng 
QLTM 

Các cơ quan 
đơn vị liên 

quan; 
Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Tháng 
12/2026 

- Văn bản triển khai 
thực hiện; 
- Tổ chức các lớp 
tập huấn  
- Báo cáo kết quả 
thực hiện cho cấp 
có thẩm quyền. 

Sở Công 
Thương 
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TT Tên nhiệm vụ Lãnh đạo 
chỉ đạo 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị phối 
hợp 

Thời hạn 
hoàn 
thành 

Sản phẩm 
Thẩm 

quyền ban 
hành 

7 Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm 
vụ, giải pháp trong kế hoạch của Sở để 
kịp thời thực hiện Kế hoạch điều chỉnh, 
bổ sung của tỉnh. 

Giám đốc 
Sở 

Văn 
phòng Sở 

Các cơ quan 
đơn vị liên 

quan; 
Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Thường 
xuyên 

Kế hoạch  của cơ 
quan  

Sở Công 
Thương 

II Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số  

1 Triển khai các nền tảng số dùng chung 
theo danh mục đã được cấp có thẩm 
quyền ban hành, bảo đảm hoạt động 
thống nhất, liên thông giữa các ngành, 
lĩnh vực trên môi trường số 

Lãnh đạo 
Sở phụ 
trách 

phòng, 
đơn vị 

Các 
phòng, 
đơn vị 

thuộc Sở 
theo lĩnh 
vực tham 
mưu quản 

lý 

Các cơ quan 
đơn vị liên 

quan; 
Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Tháng 
6/2026 

Văn bản triển khai 
và báo cáo thực 

hiện  

Sở Công 
Thương 

2 Triển khai ứng dụng IoT trong lĩnh vực 
công nghiệp 

Lãnh đạo 
Sở phụ 
trách 
phòng 
QLCN 

Phòng 
QLCN 

Các cơ quan 
đơn vị liên 

quan; 
Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Tháng 
10/2026 

Văn bản triển khai 
và báo cáo thực 

hiện  

Sở Công 
Thương 

3 Thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo 
mới đưa vào hoạt động; đẩy mạnh việc 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an ninh 
năng lượng năm 2026 

Lãnh đạo 
Sở phụ 
trách 
phòng 
QLNL 

Phòng 
QLNL 

Các cơ quan 
đơn vị liên 

quan; 
Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Tháng 
11/2026 

Báo cáo thực hiện: 
- Có 08 dự án năng 
lượng tái tạo mới 
đưa vào hoạt động 
với tổng công suất 

Sở Công 
Thương 
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TT Tên nhiệm vụ Lãnh đạo 
chỉ đạo 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị phối 
hợp 

Thời hạn 
hoàn 
thành 

Sản phẩm 
Thẩm 

quyền ban 
hành 

433,5MW; 
- Tiết kiệm điện 
khoảng 2,4% so với 
điện thương phẩm. 

III 
Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống 
chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh 

1 Triển khai vận hành hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính theo mô 
hình tập trung 

Lãnh đạo 
Sở phụ 

trách Văn 
phòng 

Văn 
phòng Sở 

Các phòng 
tham mưu giải 
quyết TTHC và 
các đơn vị liên 

quan 

Thường 
xuyên 

Hệ thống thông tin 
giải quyết TTHC 
theo mô hình tập 
trung vận hành ổn 

định 

Sở Công 
Thương 

2 Rà soát, tham mưu, đề xuất cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên 
dữ liệu 

Lãnh đạo 
Sở phụ 
trách 
phòng 

tham mưu 
giải quyết 

TTHC 

Các 
phòng 
tham 

mưu giải 
quyết 
TTHC 

Văn phòng Sở 
và các đơn vị 

liên quan 

Thường 
xuyên 

Các TTHC được rà 
soát, cắt giảm, đơn 
giản hóa dựa trên 

dữ liệu 

Sở Công 
Thương 

3 Cung cấp thông tin các cơ sở, doanh 
nghiệp có hoạt động thương mại điện tử 
đã đăng ký để cơ quan thuế và các cơ 
quan quản lý theo chức năng 

Lãnh đạo 
Sở phụ 
trách 
phòng 
QLTM 

Phòng 
QLTM 

Các cơ quan 
đơn vị liên 

quan; 
Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Tháng 
12/2026 

Phối hợp cung cấp 
thông tin phục vụ 
xây dựng CSDL 
dùng chung về 

TMĐT 

Sở Công 
Thương 
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TT Tên nhiệm vụ Lãnh đạo 
chỉ đạo 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị phối 
hợp 

Thời hạn 
hoàn 
thành 

Sản phẩm 
Thẩm 

quyền ban 
hành 

4 Tiếp tục duy trì, cập nhật, khai thác các 
phần mềm, CSDL của Sở Công Thương 
đã xây dựng. 

Lãnh đạo 
Sở phụ 
trách 

phòng, 
đơn vị 

theo lĩnh 
vực 

Phòng, 
đơn vị 
tham 

mưu xây 
dựng 
phần 
mềm, 
CSDL 

theo lĩnh 
vực. 

Các phòng, đơn 
vị liên quan 

Thường 
xuyên 

Dữ liệu được duy 
trì, cập nhật để 

phục vụ công tác 
quản lý của Sở trên 

các lĩnh vực liên 
quan. 

Sở Công 
Thương 

5 Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu công 
nghiệp 

Lãnh đạo 
Sở phụ 
trách 
phòng 
QLCN 

Phòng 
QLCN 

Các cơ quan 
đơn vị liên 

quan; 
Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Tháng 
12/2026 

Tích hợp trong 
Chiến lược dữ liệu 

tỉnh 

UBND 
tỉnh 

6 Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu 
Logistics 

Lãnh đạo 
Sở phụ 
trách 
phòng 
QLTM 

Phòng 
QLTM 

Các cơ quan 
đơn vị liên 

quan; 
Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Tháng 
12/2026 

Tích hợp trong 
Chiến lược dữ liệu 

tỉnh 

UBND 
tỉnh 

7 Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu năng 
lượng. 

Lãnh đạo 
Sở phụ 
trách 
phòng 
QLNL 

Phòng 
QLNL 

Các cơ quan 
đơn vị liên 

quan; 
Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Theo lộ 
trình triển 
khai của 
Bộ Công 
Thương 

Tích hợp trong 
Chiến lược dữ liệu 

tỉnh 

UBND 
tỉnh 
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TT Tên nhiệm vụ Lãnh đạo 
chỉ đạo 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị phối 
hợp 

Thời hạn 
hoàn 
thành 

Sản phẩm 
Thẩm 

quyền ban 
hành 

8 Thực hiện các nhiệm vụ của Sở Công 
Thương trên hệ thống dùng chung do 
tỉnh, Trung ương triển khai: 

      

8.1 Hệ thống báo cáo triển khai Nghị quyết 
57: https://nq57.gialai.gov.vn 

Lãnh đạo 
Sở phụ 

trách Văn 
phòng 

Văn 
phòng Sở 

Các phòng, đơn 
vị liên quan 

Thường 
xuyên 

Cập nhật đầy đủ, 
đúng thời hạn kết 

quả nhiệm vụ 

Sở Công 
Thương 

8.2 Báo cáo Cải cách thủ tục hành chính 
https://baocao.hcc.io.vn;  
Kiểm soát thủ tục hành chính 
https://kstt.hcc.io.vn 

Lãnh đạo 
Sở phụ 

trách Văn 
phòng 

Văn 
phòng Sở 

Các phòng, đơn 
vị liên quan 

Hàng tháng 
(Báo cáo 
Cải cách 
TTHC); 

Hàng quý 
(Báo cáo 
Kiểm soát 

TTHC) 

Cập nhật đầy đủ, 
đúng thời hạn 

Sở Công 
Thương 

8.3 Hệ thống thông tin báo cáo văn phòng 
Chính phủ:  
https://vpcp.baocaochinhphu.gov.vn  

Lãnh đạo 
Sở phụ 

trách Văn 
phòng 

Văn 
phòng Sở 

Các phòng, đơn 
vị liên quan 

Hàng quý Cập nhật đầy đủ, 
Báo cáo kết quả gửi 
nhận văn bản điện 

tử 

Sở Công 
Thương 

8.4 Hệ thống phản ánh, kiến nghị Quốc gia: 
https://pakn.dichvucong.gov.vn  

Lãnh đạo 
Sở phụ 

trách Văn 
phòng 

Văn 
phòng Sở 

Các phòng, đơn 
vị liên quan 

Thường 
xuyên 

Cập nhật đầy đủ, 
đúng thời hạn các 
PAKN liên quan 

Sở Công 
Thương 

8.5 Hệ thống theo dõi thực hiện chỉ đạo điều 
hành của UBND tỉnh: 
https://theodoichidao.gialai.gov.vn 

Lãnh đạo 
Sở phụ 

trách các 

Các 
phòng, 
đơn vị 

Văn phòng Thường 
xuyên 

Cập nhật đầy đủ, 
đúng thời hạn các 

nhiệm vụ được giao 

Sở Công 
Thương 

https://nq57.gialai.gov.vn/
https://baocao.hcc.io.vn/
https://kstt.hcc.io.vn/
https://vpcp.baocaochinhphu.gov.vn/
https://pakn.dichvucong.gov.vn/
https://theodoichidao.gialai.gov.vn/
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TT Tên nhiệm vụ Lãnh đạo 
chỉ đạo 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị phối 
hợp 

Thời hạn 
hoàn 
thành 

Sản phẩm 
Thẩm 

quyền ban 
hành 

phòng, 
đơn vị 

thuộc Sở 

8.6 Hệ thống theo dõi tình hình, thực hiện 
Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung 
ương: 
 https://theodoinq.dcs.vn 

Lãnh đạo 
Sở phụ 
trách 
phòng 
QLNL 

Phòng 
QLNL 

Các phòng, đơn 
vị liên quan 

Định kỳ 
hàng tháng 

Cập nhật đầy đủ, 
đúng thời hạn kết 

quả thực hiện Nghị 
quyết 70 về đảm 
bảo an ninh năng 
lượng quốc gia 

Sở Công 
Thương 

8.7 Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội 2 cấp: 
http://datagov.gialai.gov.vn 

Lãnh đạo 
Sở phụ 

trách các 
phòng: 
QLTM, 
QLCN, 
QLNL 

Các 
phòng: 
QLTM, 
QLCN, 
QLNL 

Các phòng, đơn 
vị liên quan 

Định kỳ 
hàng quý 

Cập nhật đầy đủ, 
đúng thời hạn các 
chỉ tiêu được giao 

Sở Công 
Thương 

8.8 Phối hợp rà soát các dự án thuộc thẩm 
quyền, lĩnh vực theo dõi trên Hệ thống 
Quản lý dự án ngoài ngân sách: 
https://qlvnns.vnptgialai.vn  

Lãnh đạo 
Sở phụ 

trách các 
phòng: 
QLTM, 
QLCN, 
QLNL 

Các 
phòng: 
QLTM, 
QLCN, 
QLNL 

Các phòng, đơn 
vị liên quan 

Thường 
xuyên 

Cập nhật đầy đủ 
tiến độ triển khai 

dự án 

Sở Công 
Thương 

9 Liên kết, chia sẻ, chủ động xây dựng 
nội dung và đẩy mạnh các hoạt động 
thông tin, PBGDPL trên các nền tảng 
mạng xã hội (Facebook, Zalo, 

Lãnh đạo 
Sở phụ 
trách 

phòng, 
đơn vị 

Phòng, 
đơn vị 

theo lĩnh 
vực. 

Các phòng, đơn 
vị liên quan 

Thường 
xuyên 

Hoạt động thông 
tin, PBGDPL trên 

các nền tảng 
mạng xã hội 

Sở Công 
Thương 

https://theodoinq.dcs.vn/
http://datagov.gialai.gov.vn/
https://qlvnns.vnptgialai.vn/
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TT Tên nhiệm vụ Lãnh đạo 
chỉ đạo 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị phối 
hợp 

Thời hạn 
hoàn 
thành 

Sản phẩm 
Thẩm 

quyền ban 
hành 

Youtube…) tạo chuyển biến tích cực, 
nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật, 
thu hút sự quan tâm, tương tác của 
người dân, doanh nghiệp. 

theo lĩnh 
vực 

IV Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp 

1 Xây dựng Kế hoạch thúc đẩy tiêu dùng 
sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số 
bao gồm đưa sản phẩm lên môi trường 
số; trang bị kỹ năng số cho người dân, 
cung cấp các tiện ích để người dân giao 
dịch trên môi trường số, tạo lập niềm tin 
số 

Lãnh đạo 
Sở phụ 
trách 

Trung tâm 
KC&XTT

M 

Trung 
tâm 

KC&XT
TM 

Các cơ quan 
đơn vị liên 

quan; 
Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Tháng 
12/2026 

Phối hợp rà soát 
cập nhật 100% sản 
phẩm OCOP mới 
lên sàn TMĐT hỗ 
trợ doanh nghiệp, 
cơ sở mở rộng thị 
trường qua chính 

sách XTTM 

Sở Công 
Thương 

2 Xây dựng Chương trình hỗ trợ, thúc đẩy 
sản xuất thông minh, chuyển đổi số trong 
lĩnh vực công nghiệp 

Lãnh đạo 
Sở phụ 
trách 
phòng 
QLCN 

Phòng 
QLCN 

Các cơ quan 
đơn vị liên 
quan; Các 

phòng, đơn vị 
thuộc Sở 

Tháng 
12/2026 

Quyết định ban 
hành Chương trình 

Sở Công 
Thương 

3 Theo dõi, đánh giá, thúc đẩy nâng cao 
tỷ trọng thương mại điện tử tổng mức 
bán lẻ trong 

Lãnh đạo 
Sở phụ 
trách 
phòng 
QLTM 

Phòng 
QLTM 

Các cơ quan 
đơn vị liên 
quan; Các 

phòng, đơn vị 
thuộc Sở 

Tháng 
12/2026 

Văn bản triển khai 
và báo cáo kết quả 
thực hiện cho cấp 

thẩm quyền 

Sở Công 
Thương 
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TT Tên nhiệm vụ Lãnh đạo 
chỉ đạo 

Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị phối 
hợp 

Thời hạn 
hoàn 
thành 

Sản phẩm 
Thẩm 

quyền ban 
hành 

4 Theo dõi, đánh giá tỷ lệ doanh nghiệp 
sử dụng hợp đồng điện tử 

Lãnh đạo 
Sở phụ 
trách 
phòng 
QLTM 

Phòng 
QLTM 

Các cơ quan 
đơn vị liên 
quan; Các 

phòng, đơn vị 
thuộc Sở 

Tháng 
12/2026 

Văn bản triển khai 
và báo cáo kết quả 
thực hiện cho cấp 

thẩm quyền 

Sở Công 
Thương 

5 Triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh 
ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
công nghiệp 

Lãnh đạo 
Sở phụ 
trách 
phòng 
QLCN 

Phòng 
QLCN 

Các cơ quan 
đơn vị liên 
quan; Các 

phòng, đơn vị 
thuộc Sở 

Tháng 
12/2026 

Văn bản triển khai 
và báo cáo kết quả 
thực hiện cho cấp 

thẩm quyền 

Sở Công 
Thương 

 


